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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày         tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng 

vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy 
hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ ba về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh 
phê duyệt Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch số 39/ThĐ-SXD ngày 26/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây 
dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam; với các nội dung như sau:
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1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 
2030 và năm 2045.

2. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:
- Phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ địa giới hành chính 09 huyện, thị xã, 

thành phố phía Đông tỉnh Quảng Nam, gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, 
Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.

- Tổng diện tích lập quy hoạch: khoảng 2.743 km2.
3. Giai đoạn quy hoạch:
- Ngắn hạn đến năm 2030.
- Dài hạn đến năm 2045.
4. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch: 
- Là vùng kinh tế tổng hợp thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung 

và tỉnh Quảng Nam, với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, dịch vụ, du 
lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao;

- Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy, lôi kéo các vùng khác 
phát triển;

- Là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành 
chính, chính trị của tỉnh, các trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục 
thể thao lớn của toàn tỉnh và khu vực;

- Là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Quảng Nam nói riêng và 
Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung nói chung;

- Có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.
5. Quan điểm, mục tiêu:
a) Quan điểm:
Lấy sự bền vững, sức khỏe và khả năng phục hồi, thích ứng của hệ sinh 

thái làm chân đế phát triển văn hóa - xã hội và các mục tiêu kinh tế.
b) Mục tiêu phát triển vùng:
Xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong Vùng Kinh tế 

trọng điểm miền Trung với hệ sinh thái, văn hóa đa dạng; kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ;

- Đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch 
vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa, lịch sử; phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Phấn đầu đưa kinh tế biển và vùng ven biển của tỉnh phát triển mạnh, giữ 
vai trò chủ lực trong nền kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ 
chức lại và triển khai, đưa vào hoạt động hiệu quả các nhóm dự án trọng điểm 
vùng Đông Nam;

- Xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong Vùng Kinh 
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tế trọng điểm miền Trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, 
dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ,…;

- Phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, 
phấn đấu trở thành khu kinh tế động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm miền 
Trung và cả nước.

c) Mục tiêu công tác lập quy hoạch:
Cụ thể hoá các Chiến lược phát triển, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương, tỉnh 
Quảng Nam, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai 
đoạn;

- Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2045 bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian 
công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; không gian cảnh quan; 

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng và kết nối hạ tầng của vùng 
Đông với hệ thống hạ tầng trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 
sử dụng không gian lãnh thổ, các nguồn lực, động lực phát triển;

- Tạo cơ sở để chính quyền các ngành, các cấp định hướng quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, lập các chương trình 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;

- Tạo cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian đô thị, các khu 
dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch và hệ thống các công 
trình chuyên ngành.

6. Chỉ tiêu cơ bản:
a) Dự báo quy mô dân số: 
- Đến năm 2030: khoảng 1.600.000 người.
- Đến năm 2045: khoảng 1.858.000 người.
b) Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tuân thủ theo các quy định: 
- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Thông tư 
số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 
Quy hoạch xây dựng nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế; 

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định xã, thành phố trực 
thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các quy định khác có liên quan.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-01-2016-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-304552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-558-qd-ttg-tieu-chi-huyen-thi-xa-thanh-pho-nong-thon-moi-2016-308081.aspx
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7. Các yêu cầu thực hiện đồ án:
Theo quy định tại Điều 23 Luật Xây dựng, Luật Sửa đổi bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Điều 8, Điều 9 Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Nghị 
định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Điều 4 
Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 
hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và các quy định hiện hành liên quan. 
Trong đó cần lưu ý các vấn đề sau:

a) Về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện 
trạng

- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, địa 
chất,..., đặc điểm cảnh quan sinh thái vùng liên huyện phía Đông và các khu 
vực phụ cận có ảnh hưởng đến định hướng phát triển của vùng liên huyện 
phía Đông. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây 
dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội: thực trạng phát triển các 
ngành, lĩnh vực chủ yếu như đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp,… các dự án chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Đánh giá việc phối hợp, liên kết phát triển giữa vùng Đông với các tỉnh 
lân cận, các huyện phía Tây và giữa các huyện trong vùng; nêu rõ hiệu quả, 
bất cập trong triển khai việc liên kết phát triển đối với công tác quản lý thực 
hiện quy hoạch, làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong đồ án quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan, thống kê 
hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch, đánh giá hiệu quả sử dụng đất; 
hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, xác định những vấn đề còn tồn tại 
về hệ thống hạ tầng xã hội. Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
môi trường gồm các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp 
nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang,....

- Đánh giá, rà soát việc thực hiện các quy hoạch đang có hiệu lực trên 
địa bàn vùng liên huyện; rà soát, cập nhật các quy hoạch xây dựng được phê 
duyệt trong phạm vi hành chính vùng liên huyện, các quy hoạch cấp vùng, 
cấp tỉnh liên quan.

b) Mối quan hệ vùng:
Tác động ngoại vùng: vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam trong 

chiến lược kinh tế biển; trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và Vùng 
duyên hải Nam Trung Bộ; Vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam trong 
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vùng tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu trực tiếp mối liên hệ với thành phố Đà 
Nẵng, Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) và vùng phía Tây của tỉnh.

Tác động nội vùng: ảnh hưởng từ các không gian chức năng chính đến 
phát triển vùng liên huyện phía Đông như: Khu Kinh tế mở Chu Lai, vùng đô 
thị Đông Nam của tỉnh, đô thị Hội An và vùng phụ cận,.…

c) Xác định tầm nhìn và các mục tiêu phát triển vùng:
- Xác lập tầm nhìn: trên cơ sở nghiên cứu, nhận dạng vị thế phát triển 

của vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam và bối cảnh kinh tế - xã hội 
và phát triển hệ thống đô thị của tỉnh để đề xuất tầm nhìn của vùng, tạo dựng 
thương hiệu vùng, tạo ra một vùng không gian lãnh thổ phát triển bền vững 
trong xu thế là trung tâm kinh tế biển thịnh vượng, một vùng có môi trường 
đầu tư và môi trường sống chất lượng cao của quốc gia và khu vực.

- Xác lập các mục tiêu phát triển phải đạt được của vùng liên huyện phía 
Đông tỉnh Quảng Nam về các mặt như sau:

+ Về phát triển và phân bố dân cư; về xu thế đô thị hóa, thu hút lao động 
và môi trường đô thị; định hướng phát triển của các đô thị trong vùng;

+ Về chất lượng dịch vụ của các khung hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 
thuật;

+ Về bảo vệ khung môi trường tự nhiên của vùng.
d) Đề xuất phân vùng phát triển:
- Xác lập các phân vùng phát triển không gian, theo hướng vừa nối kết 

với tổng thể phát triển chung của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; các 
tỉnh lân cận và toàn tỉnh nhằm sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn.

- Các phân vùng không gian xây dựng tập trung như công nghiệp lớn, 
các vùng đô thị phát triển tập trung.

- Các hành lang xanh, phân vùng cảnh quan phải bảo tồn gắn với dịch vụ 
du lịch, bảo tồn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên. Các vùng không gian đầm, 
vịnh, hải đảo,....

- Các phân vùng không gian đô thị và nông thôn gắn với công nghiệp 
vừa và nhỏ.

- Các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng; khu vực cấm xây dựng.
- Đề xuất trên cơ sở xem xét các phương án chiến lược về phát triển kinh 

tế - xã hội của vùng, nội dung dự báo nhằm xác lập tiền đề phát triển vùng, 
gồm:

+ Dự báo về các động lực kinh tế chủ đạo của vùng trên cơ sở dự báo 
phát triển của tỉnh Quảng Nam và các đô thị trong khu vực nghiên cứu;

+ Dự báo về quy mô dân số, lao động, cơ cấu lao động, dân cư đô thị và 
nông thôn và xu hướng chuyển dịch cơ cấu dân cư và lao động, tỷ lệ tăng 
trưởng cơ học và nguồn di cư trong vùng lập quy hoạch theo các giai đoạn;
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+ Dự báo quỹ đất và hướng chuyển dịch đất đai cho các mục đích xây 
dựng trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các đơn vị hành chính;

+ Xác định quy mô một số khu chức năng quan trọng (công nghiệp, du 
lịch, khu đào tạo,...), trọng điểm đầu tư theo các giai đoạn;

+ Rà soát, xem xét sự hình thành của các đô thị trong bối cảnh mới về 
không gian kinh tế liên huyện để có những điều chỉnh cụ thể trên cơ sở phân 
bố lao động hợp lý trong vùng, bao gồm: Khu Kinh tế mở Chu Lai, đô thị 
Đông Nam Quảng Nam,....

e) Về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội: 
- Xác định các định hướng lớn của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, 

thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và vùng tỉnh Quảng Nam có tác động 
đến không gian vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam.

- Đề xuất các định hướng chính và các khung trong phát triển không gian 
vùng: các vùng chức năng lớn, các trục kinh tế - không gian chủ đạo của vùng 
liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam trên cơ sở xem xét, rà soát các khung 
giao thông hiện có và dự kiến mới.

- Đề xuất hệ thống không gian công nghiệp, cảng, hướng sử dụng đất và 
yêu cầu tổ chức không gian các khu công nghiệp lớn, các ngưỡng phát triển 
về quy mô, loại hình công nghiệp; các khu, điểm công nghiệp gắn với địa bàn 
đô thị, nông thôn, vùng nông - lâm nghiệp và thủy hải sản,....

- Đề xuất tổ chức không gian đô thị, phân cấp loại đô thị, lựa chọn hình 
thái, cấu trúc, chức năng và quy mô các đô thị; trong đó, trọng tâm là vùng 
phát triển trọng điểm các đô thị lớn có cấp độ vùng tỉnh.

- Đề xuất tổ chức không gian biển đảo, dải ven biển, phạm vi phát triển 
các khu du lịch, vùng bảo vệ; các đô thị có chức năng dịch vụ gắn với dịch vụ 
du lịch biển để thúc đẩy phát triển không gian du lịch biển, khai thác và bảo 
vệ các vùng tiềm năng về cảnh quan, giá trị về môi trường,.... Xác định mối 
liên kết không gian du lịch biển và núi, rừng.

- Xác định các vùng chức năng tăng cường cho sự tăng trưởng của vùng 
ven biển để có đủ vị thế phát triển các khu chức năng hỗ trợ như: chức năng 
trung tâm đào tạo, liên kết phát triển dịch vụ nhà ở và dịch vụ đô thị cho các 
khu công nghiệp tập trung,... để phát triển đồng bộ trong không gian kinh tế 
chung.

f) Về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật diện rộng:
- Giao thông: tổ chức các hành lang giao thông mang tính động lực. Xác 

định chỉ giới đường đỏ các trục đường: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, các 
tuyến giao thông quy hoạch mới. Lưu ý đánh giá đầy đủ các loại hình giao 
thông (đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ và đường hàng không) 
để tổ chức các công trình và khu vực đầu mối phù hợp.
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- Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng đô thị; xác định cao độ 
xây dựng khống chế của từng khu vực, đô thị và các trục giao thông chính. Đề 
xuất giải pháp chống ngập úng, tiêu thoát nước gắn với các hành lang xanh, 
nông nghiệp. Xác định các lưu vực, hướng thoát nước. Xác định các tuyến 
thoát nước mưa cho vùng liên huyện phía Đông.

- Xác định, tính toán nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn nước cho 
từng khu vực theo từng giai đoạn cho phù hợp, phân vùng cấp nước và định 
hướng kết nối liên vùng.

- Phân chia các lưu vực thoát nước và tính toán đưa ra các biện pháp 
thoát nước và xử lý cụ thể cho từng khu vực. Xác định vị trí, quy mô trạm 
trung chuyển chất thải rắn và khu xử lý chất thải rắn. Xác định vị trí quy mô 
nghĩa trang, nghĩa địa cấp vùng.

g) Về đánh giá môi trường chiến lược:
- Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của các phương án 

quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, 
đảm bảo phát triển bền vững. 

- Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy 
hoạch. 

- Khuyến nghị các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường 
còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

h) Yêu cầu đối với việc đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên:
Đề xuất Chương trình phát triển hệ thống đô thị, các chương trình sắp 

xếp dân cư khu vực ven biển, xây dựng nông thôn mới; chương trình cung 
cấp nước sạch đô thị và nông thôn; chương trình thoát nước vùng; chương 
trình trồng rừng và phát triển rừng phòng hộ, rừng cảnh quan. Các dự án phát 
triển đô thị; đường giao thông cấp vùng; nâng cấp các tuyến đường tăng tính 
kết nối giao thông,.…

i) Quy định quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và những yêu 
cầu khác liên quan đến đặc điểm riêng của từng vùng:

Đề xuất các yêu cầu quản lý quy hoạch và xây dựng hệ thống đô thị, khu 
dân cư và các khu chức năng nhằm bảo vệ vùng cảnh quan tự nhiên, vùng 
nông lâm ngư nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất, tạo lập không 
gian đô thị và nông thôn đặc trưng của tỉnh Quảng Nam.

8. Các yêu cầu thực hiện thành lập bản đồ địa hình.
Sử dụng bản đồ địa hình 1/10.000 hiện có, cập nhật khớp nối bản đồ nền 

khảo sát của các quy hoạch trong khu vực; đo vẽ bổ sung, biên tập bản đồ tỷ 
lệ 1/10.000 đảm bảo điều kiện lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. Cụ 
thể:

a) Thu thập bản đồ địa hình đã có trong khu vực với tổng diện tích 
khoảng 2.740 km2. 
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b) Đo mới bản đồ địa hình tử lệ 1/10.000 những khu vực cần nghiên cứu 
kỹ hơn với diện tích khoảng 50 km2. Khối lượng công tác trắc địa:

- Khống chế mặt bằng đường chuyền hạng IV - địa hình cấp III: 8 điểm;
- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 1 - địa hình cấp III: 22 điểm;
- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 - địa hình cấp III: 70 điểm;
- Khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV - địa hình cấp III: 30 km;
- Khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - địa hình cấp III: 50 km;
- Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 2 m - địa hình cấp III: 

50 km2.
c) Biên tập bản đồ địa hình các loại tỷ lệ trên thành bản đồ địa hình tỷ lệ

1/10.000; đồng mức 2 m với hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trung tâm 107045', 
múi chiếu 30, cao độ quốc gia. Trong đó:

- Biên tập bản đồ địa hình cũ các loại tỷ lệ ≤ 1/10.000 thành bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1/10.000: 2.690 km2. 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 mới: 50 km2.
9. Danh mục hồ sơ sản phẩm.
a) Hồ sơ khảo sát địa hình:
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000: 20 bộ.
- Thuyết minh công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000: 20 bộ.
- Các hồ sơ pháp lý theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành và Thông 

tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo 
đạc và bản đồ.

b) Hồ sơ quy hoạch:
- Thành phần: theo Điều 4 Thông tư số 12/2016/TT–BXD ngày 

29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù.

- Số lượng: 20 bộ, kèm 02 đĩa CD chứa toàn bộ hồ sơ quy hoạch. 
10. Dự toán kinh phí:
Tổng mức dự toán kinh phí lập quy hoạch: 9.661.613.000 đồng
(Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm mười ba 

ngàn đồng y). Cụ thể:

STT Hạng mục/Công việc Kinh phí
A CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH 7.432.143.903
1 Thành lập bản đồ địa hình 1.855.526.394
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STT Hạng mục/Công việc Kinh phí
2 Lập đồ án quy hoạch sau thuế 5.340.636.506
3 Lập nhiệm vụ khảo sát sau thuế 55.665.791
4 Lập nhiệm vụ quy hoạch sau thuế 180.315.212

B CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 37.550.886

1 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HS dự thầu 29.700.527
2 Thẩm định hồ sơ mời thầu 3.270.983
3 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 3.270.983
4 Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà thầu 1.308.393

C CHI PHÍ THẨM ĐỊNH, QUẢN LÝ, LẤY Ý KIẾN 
VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH 1.145.337.944

1 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 32.784.584
2 Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 75.557.034

3
Thẩm định, nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản 
phẩm đo đạc và bản đồ 47.918.435

4 Thẩm định đồ án quy hoạch 181.020.267
5 Quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch 171.507.259
6 Chi phí Hội thảo, phản biện đồ án 500.000.000
7 Công bố quy hoạch 136.550.365
D CHI PHÍ KHÁC 168.251.589
1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 63.148.190
2 Chi phí kiểm toán 105.103.399
E DỰ PHÒNG PHÍ 878.328.432

TỔNG CỘNG 9.661.612.754
 Làm tròn 9.661.613.000

Dự toán kinh phí nêu trên là cơ sở phân bổ vốn và thực hiện các bước 
tiếp theo. Đối với phần chi phí Hội thảo, phản biện đồ án, chủ đầu tư có trách 
nhiệm lập kế hoạch và dự toán chi phí cụ thể trình phê duyệt trước khi thực 
hiện.

Kinh phí thực tế được quyết toán cụ thể theo các nội dung hồ sơ quy 
hoạch được duyệt.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách Nhà nước.
11. Tổ chức thực hiện.
- Cơ quan quản lý và tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Nam.
- Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt: Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Quảng Nam.
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- Cơ quan lập quy hoạch: tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp 
chuyên gia tư vấn nước ngoài để phối hợp lập đồ án quy hoạch.

- Thời gian lập quy hoạch: 12 tháng, thời gian lập đồ án quy hoạch được 
tính kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp việc lập 
nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch do hai pháp nhân khác nhau thực 
hiện thì thời gian lập đồ án được tính từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch theo đúng 

nhiệm vụ được duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Chủ trì, tổ chức Hội thảo ý tưởng quy hoạch; thuê chuyên gia phản biện 

đồ án và Hội thảo phản biện đồ án,...; báo cáo các Sở, ngành, địa phương liên 
quan của tỉnh; tham mưu thành lập Hội đ ồng thẩm đ ịnh cấp tỉnh theo quy 
định.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, 
Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ chịu trách 
nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong quá triển tổ chức lập đồ án quy hoạch 
theo đúng quy định. Phối hợp thực hiện công tác lấy ý kiến về nội dung đồ án.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp 
chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với Sở Xây 
dựng trong quá trình lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng 
Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và thủ trưởng các 
đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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